
UBND XÃ HOẰNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 22/11/2024  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 

chú 
Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.26.24-

241118-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ VIẾT 

HIỂU 

Thôn Mỹ Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0986582267 18/11/2024 

09:18:14 

19/11/2024 

09:18:00 

18/11/2024 

22:16:53 

   

2 H56.26.24-

241118-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N VĂN 

PHƯƠN

G 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0358639172 18/11/2024 

09:19:00 

19/11/2024 

09:18:59 

18/11/2024 

22:17:13 

   

3 H56.26.24-

241118-0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

 LÊ GIÁP 

HAI 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

0984732428 18/11/2024 

09:46:55 

19/11/2024 

09:46:00 

19/11/2024 

08:10:51 

   



bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

4 H56.26.24-

241118-0005 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 PHÙNG 

ĐÌNH 

ĐẠI 

THÔN 

PHÚC LỘC 

0961975092 18/11/2024 

15:04:18 

19/11/2024 

15:03:59 

19/11/2024 

14:02:06 

   

5 H56.26.24-

241119-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 CAO 

VĂN 

BÌNH 

Thôn Phú 

Thịnh, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0344295833 19/11/2024 

09:05:42 

20/11/2024 

09:05:00 

19/11/2024 

22:22:45 

   

6 H56.26.24-

241115-0005 

Thủ tục 

đăng ký lại 

khai sinh 

 NGUYỄ

N THỊ 

NHÀN 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0329327712 19/11/2024 

09:06:11 

26/11/2024 

09:05:59 

19/11/2024 

22:23:30 

   

7 H56.26.24-

241119-0002 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

241119-

0788) 

 Nguyễn 

Xuân 

Quân 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0392173039 19/11/2024 

16:06:44 

20/11/2024 

17:00:00 

    

8 H56.26.24-

241119-0003 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

241119-

0846) 

 Lê Xuân 

Quân 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0392173039 19/11/2024 

16:39:08 

20/11/2024 

17:00:00 

20/11/2024 

21:37:23 

   



9 H56.26.24-

241120-0001 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

241120-

0198) 

 LÊ THẾ 

NGOẠN 

xã Hoằng 

Đức, huyên 

Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0986604918 20/11/2024 

10:08:47 

20/11/2024 

17:00:00 

20/11/2024 

21:36:11 

   

10 H56.26.24-

241119-0004 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ 

HOÀNG 

ANH 

THÔN 

KHANG 

THỌ HƯNG 

0327264588 20/11/2024 

10:10:57 

25/11/2024 

10:09:59 

20/11/2024 

21:26:06 

   

11 H56.26.24-

241120-0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 PHẠM 

THỊ 

HỒNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0386993039 20/11/2024 

11:04:01 

21/11/2024 

11:03:59 

20/11/2024 

21:30:51 

   

12 H56.26.24-

241120-0008 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

 LÊ 

NGỌC 

SƠN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0838668758 20/11/2024 

14:57:39 

21/11/2024 

14:56:59 

20/11/2024 

21:30:38 

   



hoặc chứng 

nhận 

13 H56.26.24-

241120-0007 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 PHẠM 

THỊ 

HỒNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0386993039 20/11/2024 

15:02:37 

21/11/2024 

15:01:59 

20/11/2024 

21:19:07 

   

14 H56.26.24-

241120-0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 PHẠM 

THỊ 

HỒNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0386993039 20/11/2024 

15:02:47 

21/11/2024 

15:01:59 

20/11/2024 

21:19:31 

   

15 H56.26.24-

241120-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

CÚC 

Thôn phúc 

lộc, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0378739543 20/11/2024 

15:09:40 

21/11/2024 

15:09:00 

20/11/2024 

21:19:58 

   

16 H56.26.24-

241120-0009 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N SỸ 

HẢI 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0332708747 20/11/2024 

15:52:24 

21/11/2024 

15:52:00 

20/11/2024 

21:28:35 

   

17 H56.26.24-

241120-0010 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

 LÊ VĂN 

THIỆN 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

0334124722 20/11/2024 

16:27:54 

21/11/2024 

16:26:59 

20/11/2024 

21:26:26 

   



giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

18 H56.26.24-

241121-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

THỦY 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0983040036 21/11/2024 

08:11:56 

22/11/2024 

08:11:00 

21/11/2024 

15:30:29 

   

19 H56.26.24-

241121-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ VĂN 

THIỆN 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0334124722 21/11/2024 

10:39:41 

22/11/2024 

10:39:00 

21/11/2024 

22:02:32 

   

20 H56.26.24-

241121-0003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

 NGUYỄ

N 

TRỌNG 

AN 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0352916918 21/11/2024 

10:51:15 

22/11/2024 

10:50:59 

21/11/2024 

15:30:16 

   



hoặc chứng 

nhận 

21 H56.26.24-

241121-0005 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 VŨ 

NGỌC 

HIẾU 

phòng 1218 

Toà S102 

Ocean Park 

0964159868 21/11/2024 

15:35:01 

26/11/2024 

15:35:00 

22/11/2024 

10:09:24 

   

22 H56.26.24-

241121-0007 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LƯU THỊ 

THẢO 

SN 75 

ĐƯỜNG 

TÂN NAM 

1, Phường 

Nam Ngạn, 

Thành phố 

Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0967580848 21/11/2024 

16:15:29 

22/11/2024 

16:15:00 

21/11/2024 

22:03:08 

   

23 H56.26.24-

241122-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N THỊ 

SÁU 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0328521711 22/11/2024 

08:42:51 

25/11/2024 

08:41:59 

    

24 H56.26.24-

241121-0008 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 LÊ THỊ 

KIM 

TUYẾN 

THÔN YÊN 

THÁI 

0865967103 22/11/2024 

09:53:40 

25/11/2024 

09:52:59 

22/11/2024 

17:03:47 

   

25 H56.26.24-

241121-0009 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

 VŨ THỊ 

LAN 

HƯƠNG 

 0976993003 22/11/2024 

10:03:53 

25/12/2024 

10:03:00 

22/11/2024 

17:09:10 

   



trạng hôn 

nhân 

26 H56.26.24-

241121-0006 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ BÁ 

LINH 

Số 112 Lầu 

1, Đường 

Trần Tuấn 

Khải, Khu 

phố 2 

0379120122 22/11/2024 

10:04:05 

25/12/2024 

10:03:59 

22/11/2024 

17:06:07 

   

27 H56.26.24-

241122-0003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

HÒA 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0379538995 22/11/2024 

14:40:43 

25/11/2024 

14:39:59 

    

28 H56.26.24-

241122-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

HẢI 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0974355206 22/11/2024 

14:41:52 

25/11/2024 

14:41:00 

    

29 H56.26.24-

241122-0005 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N THỊ 

HỒNG 

CHCC 624 

Toà nhà 

CT11 KĐT 

Kim Văn -  

Kim Lũ 

0356966706 22/11/2024 

16:46:55 

27/11/2024 

16:45:59 

    

 


